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KẾ HOẠCH

Tổng rà soát việc triển khai thực hiện các văn bản, 
nghị quyết của Trung ương từ năm 2011 đến nay

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Rà soát đầy đủ việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết do Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương, Ủy ban kiểm tra, các Ban Đảng Trung ương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (sau đây gọi tắt là các văn bản, nghị quyết của Trung ương) ban hành thuộc phạm vi trách nhiệm phải tổ chức thực hiện của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp; các văn bản của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp ban hành thuộc phạm vi trách nhiệm phải tổ chức thực hiện của Thủ trưởng các đơn vị và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

- Đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng tổ chức thực hiện; phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

- Phân định rõ phạm vi trách nhiệm, các nhiệm vụ Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ; cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp phải tổ chức triển khai thực hiện; kết quả và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ; các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện ngay và các nhiệm vụ cần được tổ chức thực hiện hằng năm.
2. Yêu cầu
- Không bỏ sót văn bản, nghị quyết thuộc đối tượng, phạm vi rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát, bảo đảm đầy đủ, chính xác, khoa học và toàn diện.

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát; việc rà soát cần phải được ưu tiên triển khai thực hiện, bảo đảm khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI RÀ SOÁT 

1. Đối tượng rà soát
Đối tượng rà soát là các nhiệm vụ được giao thực hiện tại các văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành, bao gồm: Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng (Toàn quốc, Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Tư pháp); các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế, Quyết định, Thông báo, Kết luận và các văn bản khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các Ban Đảng Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;

2. Phạm vi thời gian rà soát 
Các văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XI và XII của Đảng (Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019).

III. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thu thập, tập hợp, phân loại các văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý
a) Nội dung công việc: Tập hợp các văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình; tiến hành phân loại văn bản theo thẩm quyền văn bản (từ cao xuống thấp); theo lĩnh vực và sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành.
b) Chủ trì thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy; người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Bộ;
c) Phối hợp thực hiện: Văn phòng Đảng-Đoàn thể; Văn phòng Ban Cán sự Đảng; Văn phòng Bộ;
d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 18/3/2019;
đ) Kết quả cụ thể: Danh mục các văn bản, nghị quyết của Trung ương được rà soát, thu thập, tập hợp, phân loại.
2. Tổ chức nghiên cứu các văn bản, nghị quyết đã được tập hợp; rà soát mức độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm phải tổ chức thực hiện 
a) Nội dung công việc: Tổ chức nghiên cứu văn bản, nghị quyết đã được tập hợp; rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm phải tổ chức thực hiện theo thẩm quyền hoặc phải tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; những nhiệm vụ đã triển khai và chưa triển khai; những việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành; những việc cần triển khai thực hiện trong thời gian tới (hằng năm và triển khai ngay). 
b) Chủ trì thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy; người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Bộ;
c) Phối hợp thực hiện: Văn phòng Đảng-Đoàn thể; Văn phòng Ban Cán sự Đảng; Văn phòng Bộ;
d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 21 tháng 3 năm 2019;
đ) Kết quả cụ thể: Danh mục văn bản, nghị quyết của Trung ương đã được rà soát xác định rõ nhiệm vụ và mức độ hoàn thành (các nhiệm vụ đã triển khai, chưa triển khai; đã hoàn thành, chưa hoàn thành); những công việc cần tiếp tục triển khai (thường xuyên và triển khai ngay).
3. Đánh giá, tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ Tư pháp
a) Nội dung công việc: Tổ chức đánh giá kết quả rà soát (đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm) và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương liên quan đến lĩnh vực quản lý; lập danh mục văn bản, nghị quyết của Trung ương đã được rà soát và báo cáo kết quả rà soát gửi về Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy (Qua Văn phòng Đảng-Đoàn thể) để tổng hợp, đánh giá chung.
b) Chủ trì thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy; người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Bộ;
c) Phối hợp thực hiện: Văn phòng Đảng-Đoàn thể;
d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 28 tháng 3 năm 2019;
đ) Kết quả cụ thể: Báo cáo đánh giá, tổng hợp kết quả kèm theo danh mục văn bản, nghị quyết của Trung ương đã được rà soát.
4. Tổng hợp kết quả rà soát; xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá kèm theo danh mục các văn bản, nghị quyết của Trung ương và các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp phải tổ chức thực hiện và mức độ hoàn thành
a) Nội dung công việc: Tổng hợp kết quả rà soát; xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá kèm theo danh mục các văn bản, nghị quyết của Trung ương thuộc phạm vi trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp (Lập tổng danh mục các văn bản, nghị quyết của Trung ương, bao gồm toàn bộ các văn bản, nghị quyết được đưa ra rà soát, được sắp xếp theo những tiêu chí như: Cơ quan ban hành, lĩnh vực, thời gian ban hành văn bản, nghị quyết theo thứ bậc hiệu lực …).
b) Chủ trì thực hiện: Văn phòng Đảng-Đoàn thể;
c) Phối hợp thực hiện: Văn phòng Ban Cán sự Đảng; Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các đơn vị và người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Bộ;
d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 05 tháng 4 năm 2019;
đ) Kết quả cụ thể: Dự thảo Báo cáo đánh giá kèm các danh mục văn bản, nghị quyết đã được rà soát với các nội dung nêu trên.
5. Tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả tổng rà soát; việc tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp 

a) Nội dung công việc: Phân tích, đánh giá kết quả tổng rà soát các văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành; đánh giá việc tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp (đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm); đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành trong Bộ Tư pháp.

- Chủ trì Hội thảo: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp;

- Thành phần tham dự: Thành viên Ban Cán sự Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; Thủ trưởng các đơn vị và người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Bộ; Văn phòng Đảng-Đoàn thể; Văn phòng Ban Cán sự Đảng và các thành phần có liên quan;
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 12 tháng 4 năm 2019;
b) Chủ trì thực hiện: Văn phòng Đảng-Đoàn thể;
c) Phối hợp thực hiện: Văn phòng Ban Cán sự Đảng; Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các đơn vị và người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Bộ;
d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2019;
đ) Kết quả cụ thể: Hội thảo được tổ chức; tổng danh mục văn bản, nghị quyết của Trung ương được rà soát được chỉnh lý, hoàn thiện.

6. Giao đơn vị chủ trì tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương 
a) Nội dung công việc: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Văn phòng Đảng-Đoàn thể trong chủ trì tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương 
b) Chủ trì thực hiện: Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp (Văn phòng Đảng-Đoàn thể);
c) Phối hợp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ;
d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 5 năm 2019;
đ) Kết quả cụ thể: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng-Đoàn thể bổ sung chức năng, nhiệm vụ nêu trên cho Văn phòng Đảng-Đoàn thể.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
a) Giao Văn phòng Đảng-Đoàn thể chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Văn phòng Ban Cán sự Đảng tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; chủ trì rà soát các văn bản, nghị quyết của Trung ương thuộc trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện của Đảng ủy Bộ Tư pháp; có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này gửi Văn phòng Bộ thẩm định và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chế độ hiện hành; kịp thời phát hiện vướng mắc, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, tham mưu giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.
b) Văn phòng Ban Cán sự Đảng chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; chủ trì rà soát các văn bản, nghị quyết của Trung ương thuộc trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; phối hợp với Văn phòng Đảng-Đoàn thể và Văn phòng Bộ rà soát các văn bản khác có liên quan;
c) Văn phòng Bộ chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo chế độ hiện hành; phối hợp với Văn phòng Đảng-Đoàn thể trong tổ chức Hội thảo, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

d) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ tổ chức quán triệt đầy đủ và nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì và phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; rà soát việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương mà Lãnh đạo Bộ giao cho đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện kịp thời tổng hợp, báo cáo và gửi kết quả về Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy (Qua Văn phòng Đảng-Đoàn thể) theo đúng tiến độ đề ra trong Kế hoạch này. 

đ) Đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp và các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí bảo đảm thực hiện việc rà soát và thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn kinh phí thường xuyên cấp Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời về Văn phòng Đảng - Đoàn thể (Đồng chí Nguyễn Thị Quế, Số điện thoại 024.62739370) để tháo gỡ, xử lý./.
	Nơi nhận
- Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp (để b/c);

- Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp (để biết);

- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo thực hiện);

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Bộ Tư pháp (để thực hiện);

- Lưu: VT, Văn phòng Đảng-Đoàn thể.
	BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Thành Long
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